2

	BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ 
MÔI TRƯỜNG Y TẾ
Số:          /MT-VP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày       tháng 8 năm 2023

	V/v xin ý kiến nội dung đề xuất đưa vào Dự thảo Luật Phòng bệnh 
	


[bookmark: _Hlk143528183]Kính gửi:   Sở Y tế các Tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương.
Thực hiện Quyết định 2215/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 17/5/2023 về Kế hoạch triển khai lập Hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Luật Phòng bệnh, Cục Quản lý Môi trường y tế được giao xây dựng các nội dung, đề xuất và thực hiện đánh giá tác động chính sách về Vệ sinh sức khỏe môi trường. Cục Quản lý Môi trường y tế đã phối hợp với các chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe cộng đồng và Phòng chống chấn thương (sau đây gọi tắt là CCHIP) xây dựng dự thảo các nội dung chi tiết đề xuất đưa vào dự thảo Luật Phòng bệnh. Để hoàn thiện bản dự thảo này, cũng như chuẩn bị phần luận giải chi tiết dựa trên bằng chứng thực tiễn cho các nội dung quy định đã đề xuất, Cục Quản lý Môi trường y tế tiến hành xin ý kiến các Sở, Ngành tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cụ thể: 
1. Hình thức: Xin ý kiến bằng văn bản gửi kèm biểu mẫu thu thập thông tin.
2. Mục đích và nội dung:  
- Khảo sát tình hình thực thi các văn bản pháp luật và chính sách hiện hành liên quan;
- Tham vấn ý kiến của các đơn vị liên quan địa phương về các nội dung quy định chi tiết được đề xuất đưa vào trong Dự thảo Luật Phòng bệnh;
- Các thông tin về chính trị, kinh tế, xã hội, giới, thủ tục hành chính và hệ thống pháp luật để luận giải các nội dung đã đề xuất trong Dự thảo Luật Phòng bệnh.
Cục Quản lý Môi trường y tế gửi kèm Kế hoạch, nội dung xin ý kiến (Phụ lục 01, Phụ lục 02) và đề nghị Sở Y tế làm đầu mối thu thập, tổng hợp thông tin, điền vào mẫu xin ý kiến gửi kèm.
Nội dung góp ý đề nghị gửi về Cục Quản lý Môi trường y tế trước ngày 08/9/2023. Thông tin chi tiết liên hệ: Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chánh Văn phòng, Cục Quản lý Môi trường y tế, số điện thoại: 0916.016.991, email: giangson1865@yahoo.com; hoặc Bà Tô Thị Liên, Trung tâm CCHIP, số điện thoại: 0973.783.308, email: tolien.hsph@gmail.com. 
Trân trọng cảm ơn./.
	Nơi nhận: 
· - Như trên;
· - CT. Lương Mai Anh (để báo cáo);
· - Trung tâm CCHIP (để phối hợp);
· - Lưu: VT, VP.
	KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Dương Chí Nam


PHỤ LỤC 1
KẾ HOẠCH THAM VẤN 
(Kèm theo Công văn số          /MT-VP  ngày      tháng 08 năm 2023)

1. Mục đích tham vấn 
· [bookmark: _Hlk143522754]Khảo sát tình hình thực thi các văn bản pháp luật và chính sách hiện hành về 8 chủ đề gồm: 1) Nước sạch, nhà tiêu và vệ sinh môi trường; 2) Biến đổi khí hậu và sức khỏe; 3) Bảo vệ môi trường trong cơ sở y tế; 4) Bảo vệ và nâng cao sức khỏe người lao động; 5) Phòng chống tai nạn thương tích; 6) Y tế trường học; 7) Ứng phó khẩn cấp với sự kiện y tế công cộng; và 8) Đánh giá tác động sức khỏe tại địa phương và các bên liên quan;
· Tham vấn ý kiến của các đơn vị liên quan địa phương về đề xuất các điều khoản điểm liên quan tới 8 chủ đề trên trong Dự thảo Luật Phòng bệnh;
· Tìm hiểu các thông tin về chính trị, kinh tế, xã hội, giới, thủ tục hành chính và hệ thống pháp luật để luận giải các nội dung đã đề xuất trong Dự thảo Luật Phòng bệnh.

2. Nội dung tham vấn
2.1. Tình hình thực thi/ thực trạng triển khai áp dụng các văn bản pháp luật và chính sách hiện hành về 8 chủ đề tại các địa phương, bao gồm:
· Thực trạng triển khai áp dụng các văn bản pháp luật và chính sách về 8 chủ đề tại các địa phương.
· Kết quả đạt được;
· Hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện (bất cập, vướng mắc, chồng chéo, khoảng trống) liên quan tới 8 lĩnh vực;
· Nguyên nhân của các hạn chế trên.
· Các vấn đề nổi cộm/ vấn đề mới phát sinh tại địa phương trong các lĩnh vực liên quan. 
· Các thông tin, bằng chứng thực tiễn từ Bộ ngành, địa phương để bổ sung cho các nhận định về kết quả quá trình thực thi các văn bản pháp luật và chính sách liên quan đến 8 chủ đề trên.
2.2. Tham vấn ý kiến của các đơn vị liên quan tại địa phương về đề xuất các điều khoản điểm liên quan tới 8 chủ đề trên trong Dự thảo Luật Phòng bệnh:
· Tính cần thiết của nội dung điều khoản điểm đề xuất?
· Tính thống nhất, đồng bộ của nội dung điều khoản điểm đề xuất? 
· Tính khả thi (phù hợp với thực tiễn) của nội dung điều khoản điểm đề xuất? 
· Thuận lợi và khó khăn trong việc thực thi nội dung điều khoản điểm đề xuất? 
· Các nội dung đề xuất thêm (nếu có) của các đơn vị liên quan? 
2.3. Tìm hiểu các thông tin về chính trị, kinh tế, xã hội, giới và thủ tục hành chính để luận giải các nội dung đã đề xuất trong Dự thảo Luật Phòng bệnh.
· Tác động về chính trị (tích cực và tiêu cực)?
· Tác động về kinh tế (tích cực và tiêu cực)?
· Tác động về xã hội (tích cực và tiêu cực)?
· Tác động về giới (tích cực và tiêu cực)?
· Tác động về thủ tục hành chính (tích cực và tiêu cực)?

	3. Biểu mẫu: 
· Phụ lục 2 đính kèm
Hoặc quét mã QR code bên cạnh
	[image: ]


		PHỤ LỤC 2
(Kèm theo Công văn số          /MT-VP  ngày      tháng 08 năm 2023)

[bookmark: _heading=h.gjdgxs]PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN DÀNH CHO 63 TỈNH/THÀNH PHỐ
[bookmark: _heading=h.17dp8vu]A - THÔNG TIN HÀNH CHÍNH
	Tỉnh: …………………………………………..…..
	Ngày điền phiếu: …./….../ 2023

	Họ tên người điền phiếu: .........................................
	Số điện thoại: ………………

	Chức vụ người điền phiếu: ……………………….
……………………………………………………
	Email: …………………………

	Cơ quan người điền phiếu: ………………………………………………………………….


B – NỘI DUNG THAM VẤN 
CHỦ ĐỀ 1. NƯỚC SẠCH, NHÀ TIÊU VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
	Các nội dung tham vấn thuộc chủ đề gồm:
· Nước sạch:
· Nước cấp cho sinh hoạt, bao gồm: Nước theo đường ống; nước cấp hộ gia đình tự khai thác; nước cấp đóng bình, chở xi-téc và các hình thức dịch vụ cung cấp nước sinh hoạt cho cộng đồng.
· Phạm vi: Cộng đồng, cơ sở y tế, trường học, cơ quan, nơi công cộng.
· Nhà tiêu và vệ sinh môi trường:
· Bao gồm: nhà tiêu hộ gia đình và nhà tiêu công cộng; quản lý nước thải, phân bùn từ nhà tiêu hộ gia đình và công cộng (không bao gồm chất thải rắn).
· Phạm vi: Cộng đồng, cơ sở y tế, trường học, cơ quan, nơi công cộng.
· Vệ sinh cá nhân:
· Bao gồm: Hành vi vệ sinh cá nhân, giáo dục vệ sinh;
· Phạm vi: Cộng đồng, cơ sở y tế, trường học, cơ quan, nơi công cộng.


Phần 1: Khảo sát tình hình thực thi/ thực trạng triển khai áp dụng các văn bản pháp luật và chính sách hiện hành tại địa phương
1.1.1. Đơn vị vui lòng cho biết các kết quả đạt được trong quá trình thực hiện các quy định, pháp luật, chính sách hiện hành liên quan đến nước sạch, nhà tiêu và vệ sinh môi trường đơn vị mình?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
1.1.2. Đơn vị vui lòng cho biết một số hạn chế (bất cập, vướng mắc, chồng chéo, khoảng trống) trong quá trình thực hiện các quy định, pháp luật, chính sách hiện hành liên quan đến nước sạch, nhà tiêu và vệ sinh môi trường đơn vị mình?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
1.1.3. Đơn vị vui lòng cho biết một số nguyên nhân của những hạn chế trong việc triển khai áp dụng các quy định, pháp luật, chính sách hiện hành liên quan đến nước sạch, nhà tiêu và vệ sinh môi trường đơn vị mình?
· Luật chưa quy định
· Quy định còn chung chung
· Chưa có chế tài xử phạt thích hợp                      	
· Nguyên nhân khác (ghi rõ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
1.1.4. Đơn vị vui lòng cho biết có các vấn đề nổi cộm / vấn đề mới phát sinh của tỉnh/ địa phương mình liên quan đến lĩnh vực nước sạch, nhà tiêu và vệ sinh môi trường không? Nếu có là vấn đề gì? 
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
1.1.5. Quý đơn vị vui lòng cung cấp thêm thông tin, bằng chứng thực tiễn từ địa phương để bổ sung cho các nhận định về kết quả quá trình triển khai áp dụng các văn bản pháp luật và chính sách liên quan đến nước sạch, nhà tiêu và vệ sinh môi trường?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
1.1.6. Theo Đơn vị, cần phải đề xuất sửa đổi, bổ sung những nội dung gì để quá trình thực hiện các quy định, pháp luật, chính sách hiện hành liên quan đến nước sạch, nhà tiêu và vệ sinh môi trường được thuận lợi và hiệu quả hơn?
[bookmark: _heading=h.26in1rg]…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….


Phần 2. Góp ý và đánh giá về đề xuất các điều khoản điểm trong dự thảo Luật Phòng bệnh 
	Nội hàm của chủ đề này gồm:
Điều …: Phòng bệnh trong cấp nước sinh hoạt, ăn uống
1. Việc cấp nước sinh hoạt, ăn uống phải bảo đảm chuỗi liên tục từ nguồn nước tới vòi nước hộ gia đình.
2. Nước sinh hoạt, ăn uống phải bảo đảm các chỉ tiêu về vi sinh, hóa học và vật lý theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
3. Đối với nước sinh hoạt do hộ gia đình tự khai thác, các tổ chức quản lý việc cung cấp nước sạch trên địa bàn có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật bảo đảm chất lượng theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Y tế.
4. Việc bảo vệ, giữ gìn vệ sinh không để ô nhiễm nguồn nước là trách nhiệm của chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức và cá nhân. 
Điều ….: Phòng bệnh liên quan tới nhà tiêu và vệ sinh môi trường
1. Mọi người đều có quyền tiếp cận đối với nhà tiêu hộ gia đình và nhà tiêu công cộng.
2. Nước thải, chất thải từ nhà tiêu phải bảo đảm chuỗi liên tục từ nơi phát sinh tới nơi thu gom, vận chuyển, xử lý, xả thải hoặc tái sử dụng.
3. Việc xây dựng nhà tiêu hộ gia đình và nhà tiêu công cộng phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và bảo đảm các quy định về xả thải, tái sử dụng an toàn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Điều ….: Phòng bệnh liên quan đến vệ sinh cá nhân
1. Vệ sinh cá nhân bao gồm vệ sinh thân thể về tay, tóc, móng, da, răng, miệng, bộ phận sinh dục, kinh nguyệt và vệ sinh trong ăn uống, giặt giũ quần áo. 
2. Mọi người phải tuân thủ các quy định về vệ sinh cá nhân trong gia đình, cơ sở giáo dục, y tế, cơ sở sản xuất, kinh doanh, nơi công cộng và phòng, chống dịch bệnh.
3. Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn quy định về vệ sinh cá nhân trong gia đình, cơ sở giáo dục, y tế, cơ sở sản xuất, kinh doanh và nơi công cộng.


2.1.1. Quý Đơn vị vui lòng cho biết mức độ phù hợp, cần thiết của các điều khoản điểm liên quan đến nước sạch, nhà tiêu và vệ sinh môi trường được đề xuất trên trong Dự thảo Luật phòng bệnh? Vui lòng lý giải rõ?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
2.1.2. Quý Đơn vị vui lòng cho biết mức độ đồng bộ, thống nhất của các điều khoản điểm liên quan đến nước sạch, nhà tiêu và vệ sinh môi trường được đề xuất trong Dự thảo Luật phòng bệnh được đề cập ở trên? Vui lòng lý giải rõ?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
2.1.3. Quý Đơn vị vui lòng cho biết mức độ khả thi (phù hợp với thực tiễn) của các điều khoản điểm liên quan đến nước sạch, nhà tiêu và vệ sinh môi trường được đề xuất trong Dự thảo Luật phòng bệnh được đề cập ở trên? Vui lòng lý giải rõ?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
2.1.4. Theo Quý Đơn vị, có những thuận lợi, khó khăn gì khi triển khai thực hiện các điều khoản điểm liên quan đến nước sạch, nhà tiêu và vệ sinh môi trường được đề xuất trong Dự thảo Luật phòng bệnh được đề cập ở trên? Vui lòng lý giải rõ?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
2.1.5. Theo Quý đơn vị, các điều khoản chính sách về nước sạch, nhà tiêu và vệ sinh môi trường đề xuất xây dựng trong Dự thảo Luật phòng bệnh được đề cập ở trên có tác động như thế nào đến các lĩnh vực dưới đây:
· Tác động tích cực và tiêu cực về chính trị 
· Tác động tích cực và tiêu cực về kinh tế 
· Tác động tích cực và tiêu cực về xã hội 
· Tác động tích cực và tiêu cực về giới 
· Tác động tích cực và tiêu cực về thủ tục hành chính 
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
2.1.6. Quý Đơn vị vui lòng cho biết các nội dung đề xuất khác liên quan đến nước sạch, nhà tiêu và vệ sinh môi trường cần được bổ sung trong Dự thảo Luật phòng bệnh?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….



CHỦ ĐỀ 2. BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ SỨC KHỎE 
	Nội hàm của chủ đề này gồm:
· Biến đổi khí hậu và sức khỏe con người
· Giải pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước tác động của BĐKH
· Giải pháp ứng phó và thích ứng với BDKH nhằm giảm yếu tố nguy cơ môi môi trường và BĐKH tới hệ thống y tế và sức khỏe người dân.
· Yếu tố môi môi trường và BĐKH gồm:
· Hiện tượng thời tiết cực đoan và sốc nhiệt
· Chất lượng không khí xung quanh, giảm phát thải khí nhà kính
· Chất lượng lượng, chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
· An ninh lương thực và an toàn vệ sinh thực thực phẩm
· Phân bố vecto (truyền bệnh) và hệ sinh thái
· Chất lượng không khí trong nhà
· Các giải pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước những tác động của ô nhiễm không khí trong nhà



Phần 1: Khảo sát tình hình thực thi/ thực trạng triển khai áp dụng các văn bản pháp luật và chính sách hiện hành tại địa phương
1.2.1. Đơn vị vui lòng cho biết các kết quả đạt được trong quá trình thực hiện các quy định, pháp luật, chính sách hiện hành liên quan đến công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng/dự phòng yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ trước tác động của biến đổi khí hậu và ô nhiễm không khí trong nhà của đơn vị mình?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
1.2.2. Đơn vị vui lòng cho biết một số hạn chế (bất cập, vướng mắc, chồng chéo, khoảng trống) trong quá trình thực hiện các quy định, pháp luật, chính sách hiện hành liên quan đến công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng/dự phòng yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ trước tác động của biến đổi khí hậu và ô nhiễm không khí trong nhà của đơn vị  mình? 
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
1.2.3. Đơn vị vui lòng cho biết một số nguyên nhân của những hạn chế trong việc triển khai áp dụng các quy định, pháp luật, chính sách hiện hành liên quan đến công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng/dự phòng yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ trước tác động của biến đổi khí hậu và ô nhiễm không khí trong nhà của đơn vị  mình? 
· Luật chưa quy định
· Quy định còn chung chung
· Chưa có chế tài xử phạt thích hợp                      	
· Nguyên nhân khác (ghi rõ)
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
1.2.4. Đơn vị vui lòng cho biết có các vấn đề nổi cộm / vấn đề mới phát sinh của tỉnh/ địa phương mình liên quan đến lĩnh vực công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng/dự phòng yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ trước tác động của biến đổi khí hậu và ô nhiễm không khí trong nhà của đơn vị  mình không? Nếu có là vấn đề gì? 
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
1.2.5. Quý đơn vị vui lòng cung cấp thêm thông tin, bằng chứng thực tiễn từ địa phương để bổ sung cho các nhận định về kết quả quá trình triển khai áp dụng các văn bản pháp luật và chính sách liên quan đến công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng/dự phòng yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ trước tác động của biến đổi khí hậu và ô nhiễm không khí trong nhà?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
1.2.6. Theo Đơn vị, cần phải đề xuất sửa đổi, bổ sung những nội dung gì để quá trình thực hiện các quy định, pháp luật, chính sách hiện hành liên quan đến công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng/dự phòng yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ trước tác động của biến đổi khí hậu và ô nhiễm không khí trong nhà được thuận lợi và hiệu quả hơn?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….



Phần 2. Góp ý và đánh giá về đề xuất các điều khoản điểm trong dự thảo Luật Phòng bệnh 
	Đề xuất của nhóm chuyên gia:
Điều …: Dự phòng các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe do biến đổi khí hậu
1. Biến đổi khí hậu làm tăng tần suất, mức độ xuất hiện về thời tiết cực đoan, bất thường như lũ lụt, hạn hán, bão lốc, nước biển dâng, xâm nhập mặn, các đợt sóng nhiệt và các yếu tố nguy cơ khác có liên quan.
2. Các biện pháp dự phòng các yếu tố nguy cơ bao gồm:
a) Chia sẻ dữ liệu về biến đổi khí hậu;
b) Xây dựng hệ thống giám sát, cảnh báo các yếu tố nguy cơ tác động đến sức khỏe do biến đổi khí hậu;
c) Nâng cao năng lực của hệ thống y tế trong việc giám sát, phát hiện, dự phòng, cấp cứu và điều trị các bệnh do biến đổi khí hậu gây ra;
d) Tăng cường phối hợp liên ngành, huy động cộng đồng và hợp tác quốc tế trong dự phòng các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe do biến đổi khí hậu.

Điều …: Dự phòng các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe do biến đổi khí hậu
3. Trách nhiệm thực hiện:
a) Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chia sẻ các dữ liệu về biến đổi khí hậu để phòng ngừa các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người;
b) Bộ Y tế có trách nhiệm thực hiện các quy định tại các điểm b, c và d Khoản 2 Điều này.


2.2.1. Quý Đơn vị vui lòng cho biết mức độ phù hợp, cần thiết của các điều khoản điểm liên quan đến biến đổi khí hậu và sức khoẻ được đề xuất trên trong Dự thảo Luật phòng bệnh? Vui lòng lý giải rõ?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
2.2.2. Quý Đơn vị vui lòng cho biết mức độ đồng bộ, thống nhất của các điều khoản điểm liên quan đến biến đổi khí hậu và sức khoẻ được đề xuất trong Dự thảo Luật phòng bệnh được đề cập ở trên? Vui lòng lý giải rõ?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
2.2.3. Quý Đơn vị vui lòng cho biết mức độ khả thi (phù hợp với thực tiễn) của các điều khoản điểm liên quan đến biến đổi khí hậu và sức khoẻ được đề xuất trong Dự thảo Luật phòng bệnh được đề cập ở trên? Vui lòng lý giải rõ?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
2.2.4. Theo Quý Đơn vị, có những thuận lợi, khó khăn gì khi triển khai thực hiện các điều khoản điểm liên quan đến biến đổi khí hậu và sức khoẻ được đề xuất trong Dự thảo Luật phòng bệnh được đề cập ở trên? Vui lòng lý giải rõ?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
2.2.5. Theo Quý đơn vị, các điều khoản chính sách về biến đổi khí hậu và sức khoẻ đề xuất trong Dự thảo Luật phòng bệnh được đề cập ở trên có tác động như thế nào đến các lĩnh vực dưới đây:
· Tác động tích cực và tiêu cực về chính trị 
· Tác động tích cực và tiêu cực về kinh tế 
· Tác động tích cực và tiêu cực về xã hội 
· Tác động tích cực và tiêu cực về giới 
· Tác động tích cực và tiêu cực về thủ tục hành chính 
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
2.2.6. Quý Đơn vị vui lòng cho biết các nội dung đề xuất khác liên quan đến biến đổi khí hậu và sức khỏe cần được bổ sung trong Dự thảo Luật phòng bệnh?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….



Chủ đề 3. Vệ sinh môi trường trong cơ sở y tế
	Nội hàm của chủ đề này gồm:
· Nước sạch trong cơ sở y tế, gồm sự sẵn có, chất lượng, số lượng (bao gồm kế hoạch giảm sử dụng nước), và việc bảo quản nước
· Vệ sinh nhà tiêu trong cơ sở y tế, gồm: công trình nhà vệ sinh (phân biệt theo giới và có thiết kế phù hợp cho người khuyết tật, đủ số lượng, đạt chất lượng); việc thu gom và xử lý chất thải nhà tiêu
· Quản lý chất thải trong cơ sở y tế, gồm: phân định, phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý và tiêu hủy; giảm thiểu và tái chế chất thải; năng lực của nhân viên xử lý chất thải;
· Vệ sinh tay trong cơ sở y tế, gồm: sự sẵn có của điểm rửa tay, xà phòng, và cồn sát khuẩn tay; thông điệp về vệ sinh tay; thay đổi hành vi;
· Làm sạch môi trường trong cơ sở y tế, gồm: quy trình làm sạch, tần suất làm sạch, sự sẵn có của thiết bị (cây lau nhà, chổi, chất tẩy rửa, nơi lưu trữ, bảo hộ cá nhân), sự sẵn có và năng lực của nhân viên, sức khỏe nghề nghiệp của người dọn dẹp, cơ sở giặt là, các khía cạnh được lựa chọn của vệ sinh thực phẩm.
· Năng lượng và môi trường, gồm cung cấp và dự phòng năng lượng, chiếu sáng, sử dụng năng lượng hiệu quả, thông gió và thoáng khí, kiểm soát véc tơ và các động vật truyền bệnh khác, quản lý nước thải và nước mưa an toàn, mỹ quan công trình.
· Quản lý và nhân sự trong lĩnh vực vệ sinh môi trường cơ sở y tế – bố trí nhân sự, theo dõi và điều phối, giám sát, cơ chế báo cáo, đánh giá hiệu suất và trách nhiệm giải trình, hỗ trợ đào tạo và thay đổi hành vi, lập ngân sách, huy động nguồn lực, vận hành và duy trì.



Phần 1: Khảo sát tình hình thực thi/ thực trạng triển khai áp dụng các văn bản pháp luật và chính sách hiện hành tại  địa phương
1.3.1. Đơn vị vui lòng cho biết các kết quả đạt được trong quá trình thực hiện các quy định, pháp luật, chính sách hiện hành liên quan đến vệ sinh môi trường trong cơ sở y tế của đơn vị mình?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
1.3.2. Đơn vị vui lòng cho biết một số hạn chế (bất cập, vướng mắc, chồng chéo, khoảng trống) trong quá trình thực hiện các quy định, pháp luật, chính sách hiện hành liên quan đến vệ sinh môi trường trong cơ sở y tế của đơn vị mình?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
1.3.3. Đơn vị vui lòng cho biết một số nguyên nhân của những hạn chế trong việc triển khai áp dụng các quy định, pháp luật, chính sách hiện hành liên quan đến vệ sinh môi trường trong cơ sở y tế của đơn vị mình?
· Luật chưa quy định
· Quy định còn chung chung
· Chưa có chế tài xử phạt thích hợp                      	
· Nguyên nhân khác (ghi rõ)
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
1.3.4. Đơn vị vui lòng cho biết có các vấn đề nổi cộm / vấn đề mới phát sinh của tỉnh/ địa phương mình liên quan đến lĩnh vực vệ sinh môi trường trong cơ sở y tế không? Nếu có là vấn đề gì? 
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
1.3.5. Quý đơn vị vui lòng cung cấp thêm thông tin, bằng chứng thực tiễn từ Bộ ngành, địa phương để bổ sung cho các nhận định về kết quả quá trình triển khai áp dụng các văn bản pháp luật và chính sách liên quan đến vệ sinh môi trường trong cơ sở y tế?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
1.3.6. Theo Đơn vị, cần phải đề xuất sửa đổi, bổ sung những nội dung gì để quá trình thực hiện các quy định, pháp luật, chính sách hiện hành liên quan công tác vệ sinh môi trường trong cơ sở y tế được thuận lợi và hiệu quả hơn?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
Phần 2. Đề xuất các điều khoản điểm trong dự thảo Luật Phòng bệnh 
2.3.1. Quý Đơn vị vui lòng cho biết các nội dung đề xuất liên quan đến vệ sinh môi trường trong cơ sở y tế cần được bổ sung trong Dự thảo Luật phòng bệnh?
[bookmark: _heading=h.35nkun2]…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….



CHỦ ĐỀ 4. BẢO VỆ VÀ NÂNG CAO SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG
	Nội hàm của chủ đề này gồm:
· Quản lý, chăm sóc sức khỏe người lao động, giám định suy giảm khả năng lao động;
· Quản lý máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ);
·  Phân loại điều kiện lao động, danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và các chế độ liên quan;
· Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động;
·  Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
· Công tác huấn luyện, đào tạo về an toàn, vệ sinh lao động;
· Nâng cao sức khỏe tại nơi làm việc.



Phần 1: Khảo sát tình hình thực thi/ thực trạng triển khai áp dụng các văn bản pháp luật và chính sách hiện hành tại địa phương
1.4.1. Đơn vị vui lòng cho biết các kết quả đạt được trong quá trình thực hiện các quy định, pháp luật, chính sách hiện hành liên quan đến công tác bảo vệ và nâng cao sức khỏe người lao động của đơn vị mình?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
1.4.2. Đơn vị vui lòng cho biết một số hạn chế (bất cập, vướng mắc, chồng chéo, khoảng trống) trong quá trình thực hiện các quy định, pháp luật, chính sách hiện hành liên quan đến công tác bảo vệ và nâng cao sức khỏe người lao động của đơn vị mình? 
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
1.4.3. Đơn vị vui lòng cho biết một số nguyên nhân của những hạn chế trong việc triển khai áp dụng các quy định, pháp luật, chính sách hiện hành liên quan đến công tác bảo vệ và nâng cao sức khỏe người lao động của đơn vị/địa phương mình?
· Luật chưa quy định
· Quy định còn chung chung
· Chưa có chế tài xử phạt thích hợp                      	
· Nguyên nhân khác (ghi rõ)
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
1.4.4. Đơn vị vui lòng cho biết có các vấn đề nổi cộm / vấn đề mới phát sinh của tỉnh/ địa phương mình liên quan đến lĩnh vực bảo vệ và nâng cao sức khỏe người lao động không? Nếu có là vấn đề gì? 
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
1.4.5. Quý đơn vị vui lòng cung cấp thêm thông tin, bằng chứng thực tiễn từ địa phương để bổ sung cho các nhận định về kết quả quá trình triển khai áp dụng các văn bản pháp luật và chính sách liên quan đến công tác bảo vệ và nâng cao sức khỏe người lao động?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
1.4.6. Theo đơn vị, cần phải đề xuất sửa đổi, bổ sung những nội dung gì để quá trình thực hiện các quy định, pháp luật, chính sách hiện hành liên quan đến công tác bảo vệ và nâng cao sức khỏe người lao động được thuận lợi và hiệu quả hơn?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

Phần 2. Góp ý và đánh giá về đề xuất các điều khoản điểm trong dự thảo Luật Phòng bệnh 
	Đề xuất đưa vào dự thảo Luật Phòng bệnh
Điều …: Nâng cao sức khỏe người lao động tại nơi làm việc
1. Người lao động được tập thể dục hoặc vận động thể chất trong thời gian nghỉ giữa giờ theo quy định của Bộ luật Lao động; khuyến khích các cơ sở lao động tổ chức cho người lao động tập thể dục hoặc vận động thể chất hai lần/ngày.
2. Cơ sở lao động nếu có chế độ ăn giữa ca cho người lao động, phải tổ chức bữa ăn giữa ca phù hợp với điều kiện lao động của từng ngành, nghề.
3. Cơ sở lao động phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động theo quy định, trong đó có các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến sức khỏe tâm thần của người lao động.


2.4.1. Quý Đơn vị vui lòng cho biết mức độ phù hợp, cần thiết của các điều khoản điểm liên quan đến bảo vệ và nâng cao sức khỏe người lao động được đề xuất trên trong Dự thảo Luật phòng bệnh? Vui lòng lý giải rõ?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
2.4.2. Quý Đơn vị vui lòng cho biết mức độ đồng bộ, thống nhất của các điều khoản điểm liên quan đến bảo vệ và nâng cao sức khỏe người lao động được đề xuất trong Dự thảo Luật phòng bệnh được đề cập ở trên? Vui lòng lý giải rõ?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
2.4.3. Quý Đơn vị vui lòng cho biết mức độ khả thi (phù hợp với thực tiễn) của các điều khoản điểm liên quan đến bảo vệ và nâng cao sức khỏe người lao động được đề xuất trong Dự thảo Luật phòng bệnh được đề cập ở trên? Vui lòng lý giải rõ?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
2.4.4. Theo Quý Đơn vị, có những thuận lợi, khó khăn gì khi triển khai thực hiện các điều khoản điểm liên quan đến bảo vệ và nâng cao sức khỏe người lao động được đề xuất trong Dự thảo Luật phòng bệnh được đề cập ở trên? Vui lòng lý giải rõ?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
2.4.5. Theo Quý đơn vị, các điều khoản chính sách về bảo vệ và nâng cao sức khỏe người lao động đề xuất trong Dự thảo Luật phòng bệnh được đề cập ở trên có tác động như thế nào đến các lĩnh vực dưới đây:
· Tác động tích cực và tiêu cực về chính trị 
· Tác động tích cực và tiêu cực về kinh tế
· Tác động tích cực và tiêu cực về xã hội 
· Tác động tích cực và tiêu cực về giới 
· Tác động tích cực và tiêu cực về thủ tục hành chính 
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
2.4.6. Quý Đơn vị vui lòng cho biết các nội dung đề xuất khác liên quan đến bảo vệ và nâng cao sức khỏe người lao động cần được bổ sung trong Dự thảo Luật phòng bệnh?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

[bookmark: _heading=h.1ksv4uv]
CHỦ ĐỀ 5. TAI NẠN THƯƠNG TÍCH
	Nội hàm của chủ đề này gồm:
· Một số loại thương tích không chủ định phổ biến ở Việt Nam:
· Không chủ định: Thương tích do giao thông, ngã, bạo lực, động vật cắn, ngộ độc, đuối nước
· Tai nạn chủ định: tự tử
· Chúng tôi không đề cập đến tai nạn lao động, thiên tai thảm họa vì sẽ có trong các chuyên đề khác.
· Các giải pháp phòng, chống:
· Trước tai nạn (phòng): thay đổi môi trường, truyền thông, xây dựng kỹ năng…
· Khi tai nạn (Giảm thiểu thiệt hại): Thiết bị an toàn
· Sau tai nạn: cứu hộ, cứu nạn, sơ cứu, điều trị, phục hồi chức năng… 



Phần 1: Khảo sát tình hình thực thi/ thực trạng triển khai áp dụng các văn bản pháp luật và chính sách hiện hành tại địa phương
1.5.1. Đơn vị vui lòng cho biết các kết quả đạt được trong quá trình thực hiện các quy định, pháp luật, chính sách hiện hành liên quan đến tai nạn thương tích của đơn vị mình?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
1.5.2. Đơn vị vui lòng cho biết một số hạn chế (bất cập, vướng mắc, chồng chéo, khoảng trống) trong quá trình thực hiện các quy định, pháp luật, chính sách hiện hành liên quan đến tai nạn thương tích của đơn vị mình? 
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
1.5.3. Đơn vị vui lòng cho biết một số nguyên nhân của những hạn chế trong việc triển khai áp dụng các quy định, pháp luật, chính sách hiện hành liên quan đến tai nạn thương tích của đơn vị mình?
· Luật chưa quy định
· Quy định còn chung chung
· Chưa có chế tài xử phạt thích hợp                      	
· Nguyên nhân khác (ghi rõ)
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
1.5.4. Đơn vị vui lòng cho biết có các vấn đề nổi cộm / vấn đề mới phát sinh của tỉnh/ địa phương mình liên quan đến lĩnh vực tai nạn thương tích không? Nếu có là vấn đề gì? 
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
1.5.5. Quý đơn vị vui lòng cung cấp thêm thông tin, bằng chứng thực tiễn từ địa phương để bổ sung cho các nhận định về kết quả quá trình triển khai áp dụng các văn bản pháp luật và chính sách liên quan đến tai nạn thương tích?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
1.5.6. Theo đơn vị, cần phải đề xuất sửa đổi, bổ sung những nội dung gì để quá trình thực hiện các quy định, pháp luật, chính sách hiện hành liên quan đến tai nạn thương tích được thuận lợi và hiệu quả hơn?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
Phần 2. Góp ý và đánh giá về đề xuất các điều khoản điểm trong dự thảo Luật Phòng bệnh 
	Đề xuất nội dung đưa vào dự thảo Luật Phòng bệnh

Điều …: Giải thích từ ngữ (đề xuất đưa vào Điều về giải thích từ ngữ trong Chương I của Luật)
Tai nạn, thương tích là sự việc xảy ra ngoài ý muốn hoặc do chủ ý của chủ thể, gây nên tổn thương về thể chất, tinh thần cho người khác hoặc cho chính chủ thể đó.

Điều …: Các loại hình tai nạn, thương tích (Có tham khảo Quyết định số 1248/QĐ-TTg về Phê duyệt chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 - 2030) 
1. Đuối nước;
2. Tai nạn giao thông;
3. Ngã, va đập;
4. Cháy, bỏng;
5. Động vật cắn;
6. Tự tử, tự hại;
7. Điện giật;
8. Các thảm họa, thiên tai, chiến tranh;
9. Các loại hình khác.

Điều …: Các can thiệp để phòng ngừa tai nạn, thương tích
1. Thông tin giáo dục, truyền thông về phòng chống tai nạn, thương tích.
2. Cải thiện môi trường, cơ sở vật chất có yếu tố nguy cơ gây tai nạn, thương tích.
3. Thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm minh các vi phạm pháp luật về phòng chống tai nạn, thương tích.
4. Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn trong thiết kế, xây dựng, cải tạo các công trình công cộng, dân dụng, nhà ở, phương tiện làm việc, trường học, nhà trẻ, đồ chơi, công cụ, dụng cụ và các điều kiện khác có liên quan.
5. Tập huấn nâng cao năng lực, trách nhiệm của các cơ quan kiểm định chất lượng, an toàn trong các lĩnh vực.
6. Nâng cao năng lực của hệ thống y tế trong việc sơ, cấp cứu các tai nạn, thương tích, phục hồi chức năng. 


2.5.1. Quý Đơn vị vui lòng cho biết mức độ phù hợp, cần thiết của các điều khoản điểm liên quan đến tai nạn thương tích được đề xuất trong Dự thảo Luật phòng bệnh? Vui lòng lý giải rõ?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
2.5.2. Quý Đơn vị vui lòng cho biết mức độ đồng bộ, thống nhất của các điều khoản điểm liên quan đến tai nạn thương tích được đề xuất trong Dự thảo Luật phòng bệnh được đề cập ở trên? Vui lòng lý giải rõ?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
2.5.3. Quý Đơn vị vui lòng cho biết mức độ khả thi (phù hợp với thực tiễn) của các điều khoản điểm liên quan đến tai nạn thương tích được đề xuất trong Dự thảo Luật phòng bệnh được đề cập ở trên? Vui lòng lý giải rõ?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
2.5.4. Theo Quý Đơn vị, có những thuận lợi, khó khăn gì khi triển khai thực hiện các điều khoản điểm liên quan đến tai nạn thương tích được đề xuất trong Dự thảo Luật phòng bệnh được đề cập ở trên? Vui lòng lý giải rõ?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
2.5.5. Theo Quý đơn vị, các điều khoản chính sách về tai nạn thương tích đề xuất trong Dự thảo Luật phòng bệnh được đề cập ở trên có tác động như thế nào đến các lĩnh vực dưới đây:
· Tác động tích cực và tiêu cực về chính trị 
· Tác động tích cực và tiêu cực về kinh tế 
· Tác động tích cực và tiêu cực về xã hội 
· Tác động tích cực và tiêu cực về giới 
· Tác động tích cực và tiêu cực về thủ tục hành chính 
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
2.5.6. Quý Đơn vị vui lòng cho biết các nội dung đề xuất khác liên quan đến tai nạn thương tích cần được bổ sung trong Dự thảo Luật phòng bệnh?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

[bookmark: _heading=h.44sinio]CHỦ ĐỀ 6. Y TẾ TRƯỜNG HỌC
	Các nội dung tham vấn thuộc chủ đề này:
· Các quy định về nội dung chính của hoạt động YTTH bao gồm: (1) bảo đảm điều kiện vệ sinh trường học, nước sạch, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và (2) các hoạt động chăm sóc sức khỏe học sinh tại trường học, truyền thông giáo dục sức khỏe.
· Các quy định về điều kiện bảo đảm triển khai hoạt động y tế trường học bao gồm: (1) tổ chức hệ thống mạng lưới y tế trường học; (2) nhân lực, chế độ và điều kiện làm việc của y tế trường học; (3) kinh phí triển khai; (4) sự phối hợp liên ngành.



Phần 1: Khảo sát tình hình thực thi/ thực trạng triển khai áp dụng các văn bản pháp luật và chính sách hiện hành tại địa phương
1.6.1. Đơn vị vui lòng cho biết các kết quả đạt được trong quá trình thực hiện các quy định, pháp luật, chính sách hiện hành liên quan đến công tác y tế trường học của đơn vị mình?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
1.6.2. Đơn vị vui lòng cho biết một số hạn chế (bất cập, vướng mắc, chồng chéo, khoảng trống) trong quá trình thực hiện các quy định, pháp luật, chính sách hiện hành liên quan đến công tác y tế trường học của đơn vị mình? 
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
1.6.3. Đơn vị vui lòng cho biết một số nguyên nhân của những hạn chế trong việc triển khai áp dụng các quy định, pháp luật, chính sách hiện hành liên quan đến công tác y tế trường học của đơn vị mình?
· Luật chưa quy định
· Quy định còn chung chung
· Chưa có chế tài xử phạt thích hợp                      	
· Nguyên nhân khác (ghi rõ)
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
1.6.4. Đơn vị vui lòng cho biết có các vấn đề nổi cộm / vấn đề mới phát sinh của tỉnh/ địa phương mình liên quan đến lĩnh vực y tế trường học không? Nếu có là vấn đề gì? 
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
1.6.5. Quý đơn vị vui lòng cung cấp thêm thông tin, bằng chứng thực tiễn từ địa phương để bổ sung cho các nhận định về kết quả quá trình triển khai áp dụng các văn bản pháp luật và chính sách liên quan đến y tế trường học?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
1.6.6. Theo đơn vị, cần phải đề xuất sửa đổi, bổ sung những nội dung gì để quá trình thực hiện các quy định, pháp luật, chính sách hiện hành liên quan đến y tế trường học được thuận lợi và hiệu quả hơn?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

Phần 2. Góp ý và đánh giá về đề xuất các điều khoản điểm trong dự thảo Luật Phòng bệnh 
	Đề xuất của nhóm chuyên gia:

Điều…Địa vị pháp lý của y tế trường học: Bộ phận y tế trường học nằm trong mạng lưới của y tế cơ sở có chức năng tổ chức, thực hiện công tác y tế để quản lý, chăm sóc sức khỏe cho người học.

Điều…Nội dung của công tác y tế trường học bao gồm:
1. Quản lý sức khỏe thể chất, tinh thần và xã hội cho người học;
2. Thực hiện các công tác sơ cấp cứu ban đầu, quản lý bệnh tật, can thiệp phòng, chống bệnh tật và yếu tố nguy cơ;
3. Phòng, chống các yếu tố nguy cơ đến sức khỏe người học liên quan đến cơ sở vật chất, thiết bị trường học, điều kiện vệ sinh trường học, các nội dung về quảng cáo, kinh doanh thực phẩm, đồ uống không lành mạnh, rượu bia, thuốc lá; tổ chức bữa ăn học đường, dinh dưỡng hợp lý;
4. Thông tin giáo dục, truyền thông về phòng chống bệnh truyền nhiễm, các bệnh không lây nhiễm, sức khỏe tâm thần và tai nạn thương tích trong trường học.

Điều: Điều kiện bảo đảm công tác y tế trường học
1. Các cơ sở giáo dục phải bố trí địa điểm/phòng để làm công tác y tế trường học và đầy đủ trang thiết bị phù hợp.
2. Cơ sở giáo dục phải có ít nhất một nhân viên y tế trường học có trình độ từ trung cấp y trở lên hoặc người được đào tạo về công tác y tế theo quy định. Trường hợp chưa bố trí được nhân viên y tế trường học thì trạm y tế tuyến xã nơi cơ sở giáo dục đóng trụ sở có trách nhiệm thực hiện công tác y tế trường học.
3. Kinh phí chi cho công tác y tế trường học:
a) Ngân sách Nhà nước bảo đảm chi cho các hoạt động y tế trường học công lập;
b) Các cơ sở giáo dục tư nhân tự bảo đảm kinh phí chi cho công tác y tế trường học;
c) Khuyến khích các nguồn kinh phí hợp pháp khác chi cho công tác này.



2.6.1. Quý Đơn vị vui lòng cho biết mức độ phù hợp, cần thiết của các điều khoản điểm liên quan đến y tế trường học được đề xuất trong Dự thảo Luật phòng bệnh? Vui lòng lý giải rõ?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
2.6.2. Quý Đơn vị vui lòng cho biết mức độ đồng bộ, thống nhất của các điều khoản điểm liên quan đến y tế trường học được đề xuất trong Dự thảo Luật phòng bệnh được đề cập ở trên? Vui lòng lý giải rõ?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
2.6.3. Quý Đơn vị vui lòng cho biết mức độ khả thi (phù hợp với thực tiễn) của các điều khoản điểm liên quan đến y tế trường học được đề xuất trong Dự thảo Luật phòng bệnh được đề cập ở trên? Vui lòng lý giải rõ?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
2.6.4. Theo Quý Đơn vị, có những thuận lợi, khó khăn gì khi triển khai thực hiện các điều khoản điểm liên quan đến y tế trường học được đề xuất trong Dự thảo Luật phòng bệnh được đề cập ở trên? Vui lòng lý giải rõ?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
2.6.5. Theo Quý đơn vị, các điều khoản chính sách về y tế trường học đề xuất trong Dự thảo Luật phòng bệnh được đề cập ở trên có tác động như thế nào đến các lĩnh vực dưới đây:
· Tác động tích cực và tiêu cực về chính trị 
· Tác động tích cực và tiêu cực về kinh tế
· Tác động tích cực và tiêu cực về xã hội 
· Tác động tích cực và tiêu cực về giới 
· Tác động tích cực và tiêu cực về thủ tục hành chính 
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
2.6.6. Quý Đơn vị vui lòng cho biết các nội dung đề xuất khác liên quan đến y tế trường học cần được bổ sung trong Dự thảo Luật phòng bệnh?
[bookmark: _heading=h.2jxsxqh]…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….



CHỦ ĐỀ 7. ỨNG PHÓ KHẨN CẤP VỚI SỰ KIỆN Y TẾ CÔNG CỘNG
	Nội hàm của chủ đề này gồm:
· Sự kiện y tế công cộng (Public Health Emergency – PHE): 
· Tình trạng khẩn cấp liên quan sức khỏe cộng đồng cần các nguồn lực xử lý khủng hoảng sức khỏe cộng đồng đang diễn ra hoặc tiềm ẩn Vd: Thảm họa thiên nhiên: bão, lụt, núi lửa, động đất, sóng thần, lở đất  …..Các đại dịch, thảm họa gây ra do con người: phóng xạ hạt nhân, sập đổ công trình, cháy nổ  (không liên quan chiến tranh)…
· Phạm vi: cộng đồng
· Ứng phó khẩn cấp :
· Huy động các nguồn lực thông qua trung tâm điều phối (EOC – Emergency Operating Center) để ứng phó với sự kiện, có vai trò của ngành Y tế. 
· Việc ứng phó bao gồm từ quá trình đánh giá thực địa, lên kế hoạch và huy động nguồn lực ứng phó, xử lý tại chỗ như cấp cứu nạn nhân, giảm thiểu tác động môi trường sau sự cố tác động sức khỏe con người tại thời điểm và lâu dài.
· Phạm vi: cộng đồng



Phần 1: Khảo sát tình hình thực thi/ thực trạng triển khai áp dụng các văn bản pháp luật và chính sách hiện hành tại địa phương
1.7.1. Đơn vị vui lòng cho biết các kết quả đạt được trong quá trình thực hiện các quy định, pháp luật, chính sách hiện hành liên quan đến công tác ứng phó khẩn cấp với sự kiện y tế công cộng của đơn vị mình?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
1.7.2. Đơn vị vui lòng cho biết một số hạn chế (bất cập, vướng mắc, chồng chéo, khoảng trống) trong quá trình thực hiện các quy định, pháp luật, chính sách hiện hành liên quan đến công tác ứng phó khẩn cấp với sự kiện y tế công cộng của đơn vị mình? 
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
1.7.3. Đơn vị vui lòng cho biết một số nguyên nhân của những hạn chế trong việc triển khai áp dụng các quy định, pháp luật, chính sách hiện hành liên quan đến công tác ứng phó khẩn cấp với sự kiện y tế công cộng của đơn vị mình?
· Luật chưa quy định
· Quy định còn chung chung
· Chưa có chế tài xử phạt thích hợp                      	
· Nguyên nhân khác (ghi rõ)
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
1.7.4. Đơn vị vui lòng cho biết có các vấn đề nổi cộm / vấn đề mới phát sinh của tỉnh/ địa phương mình liên quan đến lĩnh vực ứng phó khẩn cấp với sự kiện y tế công cộng không? Nếu có là vấn đề gì? 
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
1.7.5. Quý đơn vị vui lòng cung cấp thêm thông tin, bằng chứng thực tiễn từ địa phương để bổ sung cho các nhận định về kết quả quá trình triển khai áp dụng các văn bản pháp luật và chính sách liên quan đến ứng phó khẩn cấp với sự kiện y tế công cộng?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
1.7.6. Theo đơn vị, cần phải đề xuất sửa đổi, bổ sung những nội dung gì để quá trình thực hiện các quy định, pháp luật, chính sách hiện hành liên quan đến ứng phó khẩn cấp với sự kiện y tế công cộng được thuận lợi và hiệu quả hơn?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

[bookmark: _heading=h.z337ya]Phần 2. Góp ý và đánh giá về đề xuất các điều khoản điểm trong dự thảo Luật Phòng bệnh 
	Đề xuất đưa vào dự thảo Luật Phòng bệnh

Điều …: Giải thích từ ngữ (đề xuất đưa vào Điều về giải thích từ ngữ trong Chương I của Luật)
Tình trạng y tế công cộng khẩn cấp là những vấn đề khủng hoảng liên quan đến sức khỏe cộng đồng vượt quá khả năng xử lý y tế bình thường cần phải có ngay các nguồn lực lớn hơn của liên ngành, liên tỉnh hoặc liên quốc gia để xử lý.

Điều …: Giải quyết tình trạng y tế công cộng khẩn cấp
1. Các sự kiện y tế công cộng khẩn cấp
a) Thảm họa chiến tranh.
b) Thảm họa tàu hỏa, tàu điện ngầm, tàu ngầm, tàu du lịch đường biển, đường thủy nội địa, tàu vận tải biển; thảm họa tàu bay.
c) Thảm họa, sự cố do thiên tai (động đất, sóng thần, siêu bão, nước biển dâng cao, hạn hán kéo dài diện rộng, sóng nhiệt, xâm nhập mặn, lũ lụt…).
d) Thảm họa do dịch bệnh nguy hiểm.
đ) Thảm họa, sự cố cháy rừng quốc gia.
e) Sự cố vỡ đê, hồ đập thủy điện, công trình thủy lợi quốc gia.
g) Sự cố rò rỉ phóng xạ, bức xạ hạt nhân.

Điều …: Giải quyết tình trạng y tế công cộng khẩn cấp
1. Các sự kiện y tế công cộng khẩn cấp
h) Sự cố môi trường.
i) Sự cố tràn dầu.
k) Sự cố cháy, nổ nhà máy hóa chất; cháy, nổ nhà máy điện, kho chất nổ, hạt nhân, các kho xăng dầu; cháy nổ giàn khoan, đường ống dẫn dầu, khí; cháy, nổ lớn khu chế xuất, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà cao tầng.
l) Sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng, hầm lò khai thác khoáng sản và hang động.
m) Sự cố tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.
n) Sự cố an toàn thông tin mạng, an ninh mạng.
o) Các dạng thảm hoạ, sự cố khác.

Điều …: Giải quyết tình trạng y tế công cộng khẩn cấp
Việc cấp cứu, điều trị, huy động các nguồn lực xử lý tình trạng y tế công cộng khẩn cấp thực hiện theo quy định của Luật Phòng thủ dân sự, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Hoạt động Chữ thập đỏ, Pháp lệnh về Tình trạng khẩn cấp và các Luật khác có liên quan.



2.7.1. Quý Đơn vị vui lòng cho biết mức độ phù hợp, cần thiết của các điều khoản điểm liên quan đến ứng phó khẩn cấp với sự kiện y tế công cộng được đề xuất trong Dự thảo Luật phòng bệnh? Vui lòng lý giải rõ?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
2.7.2. Quý Đơn vị vui lòng cho biết mức độ đồng bộ, thống nhất của các điều khoản điểm liên quan đến ứng phó khẩn cấp với sự kiện y tế công cộng được đề xuất trong Dự thảo Luật phòng bệnh được đề cập ở trên? Vui lòng lý giải rõ?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
2.7.3. Quý Đơn vị vui lòng cho biết mức độ khả thi (phù hợp với thực tiễn) của các điều khoản điểm liên quan đến ứng phó khẩn cấp với sự kiện y tế công cộng được đề xuất trong Dự thảo Luật phòng bệnh được đề cập ở trên? Vui lòng lý giải rõ?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
2.7.4. Theo Quý Đơn vị, có những thuận lợi, khó khăn gì khi triển khai thực hiện các điều khoản điểm liên quan đến ứng phó khẩn cấp với sự kiện y tế công cộng được đề xuất trong Dự thảo Luật phòng bệnh được đề cập ở trên? Vui lòng lý giải rõ?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
2.7.5. Theo Quý đơn vị, các điều khoản chính sách về ứng phó khẩn cấp với sự kiện y tế công cộng đề xuất trong Dự thảo Luật phòng bệnh được đề cập ở trên có tác động như thế nào đến các lĩnh vực dưới đây:
· Tác động tích cực và tiêu cực về chính trị 
· Tác động tích cực và tiêu cực về kinh tế 
· Tác động tích cực và tiêu cực về xã hội 
· Tác động tích cực và tiêu cực về giới 
· Tác động tích cực và tiêu cực về thủ tục hành chính 
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
2.7.6. Quý Đơn vị vui lòng cho biết các nội dung đề xuất khác liên quan đến ứng phó khẩn cấp với sự kiện y tế công cộng cần được bổ sung trong Dự thảo Luật phòng bệnh?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….



CHỦ ĐỀ 8. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG SỨC KHỎE
	Nội hàm của chủ đề này:
· Đánh giá tác động sức khỏe môi trường: quá trình đánh giá định lượng tác động tiềm tàng của các mối nguy hại có trong môi trường lên nhóm dân cư hoặc hệ sinh thái
· Đánh giá tác động sức khỏe (HIA): kết hợp quy trình, phương pháp và công cụ để đánh giá có hệ thống các tác động tiềm ẩn của một chính sách, chương trình hoặc dự án đối với sức khỏe của người dân (tích cực/tiêu cực, trực tiếp/gián tiếp) và sự phân bố của những hiệu ứng đó trong quần thể.
· Đối tượng của HIA: Chính sách, chương trình, dự án,…
· Thời gian: HIA được đánh giá trước và hoặc sau thực hiện chính sách/Dự án
· Sản phẩm của HIA: Khuyến nghị, chính sách điều chỉnh



Phần 1: Khảo sát tình hình thực thi/ thực trạng triển khai áp dụng các văn bản pháp luật và chính sách hiện hành tại các bộ/ngành và địa phương
1.8.1. Đơn vị vui lòng cho biết các kết quả đạt được trong quá trình thực hiện các quy định, pháp luật, chính sách hiện hành liên quan đến công tác đánh giá tác động sức khỏe của đơn vị mình?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
1.8.2. Đơn vị vui lòng cho biết một số hạn chế (bất cập, vướng mắc, chồng chéo, khoảng trống) trong quá trình thực hiện các quy định, pháp luật, chính sách hiện hành liên quan đến công tác đánh giá tác động sức khỏe của đơn vị mình? 
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
1.8.3. Đơn vị vui lòng cho biết một số nguyên nhân của những hạn chế trong việc triển khai áp dụng các quy định, pháp luật, chính sách hiện hành liên quan đến công tác đánh giá tác động sức khỏe của đơn vị mình?
· Luật chưa quy định
· Quy định còn chung chung
· Chưa có chế tài xử phạt thích hợp                      	
· Nguyên nhân khác (ghi rõ)
· …………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
1.8.4. Đơn vị vui lòng cho biết có các vấn đề nổi cộm / vấn đề mới phát sinh của tỉnh/ địa phương mình liên quan đến lĩnh vực đánh giá tác động sức khỏe không? Nếu có là vấn đề gì? 
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
1.8.5. Quý đơn vị vui lòng cung cấp thêm thông tin, bằng chứng thực tiễn từ địa phương để bổ sung cho các nhận định về kết quả quá trình triển khai áp dụng các văn bản pháp luật và chính sách liên quan đến đánh giá tác động sức khỏe?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
1.8.6. Theo đơn vị, cần phải đề xuất sửa đổi, bổ sung những nội dung gì để quá trình thực hiện các quy định, pháp luật, chính sách hiện hành liên quan đến đánh giá tác động sức khỏe được thuận lợi và hiệu quả hơn?

Phần 2. Góp ý và đánh giá về đề xuất các điều khoản điểm trong dự thảo Luật Phòng bệnh 
	Đề xuất nội dung đưa vào Luật Phòng bệnh

Điều…..  Giải thích từ ngữ (đề xuất đưa vào Điều về giải thích từ ngữ trong Chương I của Luật)
Đánh giá tác động sức khỏe là quá trình phân tích, đánh giá, nhận dạng, dự báo tác động đến sức khỏe của dự án đầu tư và đưa ra biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến sức khỏe người dân.
CHƯƠNG …. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG SỨC KHỎE

Điều …: Cơ sở đánh giá các yếu tố nguy cơ tác động đến sức khỏe
1. Các yếu tố nguy cơ tác động tiêu cực đến sức khỏe người dân bao gồm môi trường, kinh tế và xã hội. 
2. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể các yếu tố quy định tại Khoản 1 Điều này. 

Điều …: Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động sức khỏe
1. Dự án có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng đồng.
2. Dự án có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng đồng do Chính phủ quy định. 

Điều…. Thực hiện đánh giá tác động sức khỏe
1. Đánh giá tác động sức khoẻ phải được thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư.
2. Đánh giá tác động sức khỏe do chủ dự án đầu tư tự thực hiện hoặc thông qua đơn vị tư vấn có đủ điều kiện thực hiện. Đánh giá tác động sức khỏe được thực hiện đồng thời với quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.
3. Kết quả đánh giá tác động sức khỏe được thể hiện bằng báo cáo đánh giá tác động sức khỏe.
4. Mỗi dự án đầu tư lập một báo cáo đánh giá tác động sức khỏe.
5. Chi phí lập, thẩm định báo cáo đánh giá tác động sức khoẻ thuộc nguồn vốn đầu tư dự án do chủ dự án chịu trách nhiệm.

Điều … Thẩm định báo cáo đánh giá tác động sức khỏe
1. Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động sức khỏe bao gồm:
a) Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động sức khỏe;
b) Báo cáo đánh giá tác động sức khỏe;
c) Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư.
2. Đối với dự án đầu tư xây dựng thuộc đối tượng phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định của pháp luật về xây dựng, chủ dự án đầu tư được trình đồng thời hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động sức khỏe với hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi; thời điểm trình do chủ dự án đầu tư quyết định nhưng phải bảo đảm trước khi có kết luận thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi.
3. Việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động sức khỏe được quy định như sau:
a) Cơ quan thẩm định ban hành quyết định thành lập hội đồng thẩm định gồm ít nhất là 07 thành viên; gửi quyết định thành lập hội đồng kèm theo tài liệu quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này đến từng thành viên hội đồng;
b) Hội đồng thẩm định phải có ít nhất một phần ba tổng số thành viên là chuyên gia. Chuyên gia là thành viên hội đồng phải có chuyên môn về sức khỏe hoặc lĩnh vực khác có liên quan đến dự án đầu tư và có kinh nghiệm công tác ít nhất là 07 năm nếu có bằng cử nhân hoặc văn bằng trình độ tương đương, ít nhất là 03 năm nếu có bằng thạc sĩ hoặc văn bằng trình độ tương đương, ít nhất là 02 năm nếu có bằng tiến sĩ hoặc văn bằng trình độ tương đương;
c) Chuyên gia tham gia thực hiện đánh giá tác động sức khỏe của dự án đầu tư không được tham gia hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động sức khỏe của dự án đó;
d) Thành viên hội đồng thẩm định có trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ đề nghị thẩm định, viết bản nhận xét về nội dung thẩm định quy định tại Khoản 7 Điều này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về ý kiến nhận xét, đánh giá của mình;
e) Cơ quan thẩm định xem xét, đánh giá và tổng hợp ý kiến của các thành viên hội đồng thẩm định, ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan (nếu có) để làm căn cứ quyết định việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động sức khỏe.
4. Trường hợp cần thiết, cơ quan thẩm định tổ chức khảo sát thực tế, lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và chuyên gia để thẩm định báo cáo đánh giá tác động sức khỏe.
5. Trong thời gian thẩm định, trường hợp có yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung báo cáo đánh giá tác động sức khỏe, cơ quan thẩm định có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho chủ dự án đầu tư để thực hiện.
6. Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động sức khỏe được tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ và được quy định như sau:
a) Không quá 45 ngày đối với dự án đầu tư nhóm I quy định tại khoản 3 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường;
b) Không quá 30 ngày đối với dự án đầu tư nhóm II quy định tại khoản 4 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường;
c) Trong thời hạn quy định tại điểm a và điểm b khoản này, cơ quan thẩm định có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho chủ dự án đầu tư về kết quả thẩm định. Thời gian chủ dự án đầu tư chỉnh sửa, bổ sung báo cáo đánh giá tác động sức khỏe theo yêu cầu của cơ quan thẩm định và thời gian xem xét, ra quyết định phê duyệt quy định tại khoản 8 Điều này không tính vào thời hạn thẩm định;
d) Thời hạn thẩm định quy định tại điểm a và điểm b khoản này có thể được kéo dài theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
7. Nội dung thẩm định báo cáo đánh giá tác động sức khỏe.
a) Sự phù hợp với quy định pháp luật về bảo vệ sức khỏe người dân;
b) Sự phù hợp của phương pháp đánh giá tác động sức khỏe và phương pháp khác được sử dụng (nếu có);
c) Sự phù hợp về việc nhận dạng, xác định hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư có khả năng tác động xấu đến sức khỏe;
d) Sự phù hợp của kết quả đánh giá hiện trạng sức khỏe người dân; nhận dạng đối tượng bị tác động, yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng nơi thực hiện dự án đầu tư;
đ) Sự phù hợp của kết quả nhận dạng, dự báo các tác động chính từ dự án đầu tư đến sức khỏe cộng đồng;
e) Sự phù hợp, tính khả thi của các công trình, biện pháp bảo vệ sức khỏe người dân; phương án phòng ngừa, ứng phó hậu quả sức khỏe nếu có;
g) Sự phù hợp của chương trình quản lý và giám sát sức khỏe người dân; tính đầy đủ, khả thi đối với các cam kết bảo vệ sức khỏe của chủ dự án đầu tư.
8. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo đánh giá tác động sức khỏe đã được chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu (nếu có) của cơ quan thẩm định, người đứng đầu cơ quan thẩm định có trách nhiệm ra quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động sức khỏe; trường hợp không phê duyệt thì phải trả lời bằng văn bản cho chủ dự án đầu tư và nêu rõ lý do.
9. Việc gửi hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động sức khỏe, tiếp nhận, giải quyết và thông báo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động sức khỏe được thực hiện thông qua một trong các hình thức gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo đề nghị của chủ dự án đầu tư.
10. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết về tổ chức và hoạt động của hội đồng thẩm định; công khai danh sách hội đồng thẩm định; biểu mẫu văn bản, tài liệu của hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động sức khỏe, quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động sức khỏe; thời hạn lấy ý kiến quy định tại điểm a, b, c Khoản 6 và Khoản 8 Điều này.

Điều …. Thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động sức khỏe
1. Bộ Y tế tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động sức khỏe đối với các dự án đầu tư sau đây, trừ dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều này:
a) Dự án đầu tư nhóm I quy định tại khoản 3 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường;
b) Dự án đầu tư nhóm II quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 4 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ.
2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động sức khỏe đối với dự án đầu tư thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh.
3. Bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động sức khỏe đối với dự án quy định tại khoản 1 Điều này thuộc thẩm quyền phê duyệt của mình.
 4. Việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động sức khỏe được tiến hành thông qua hội đồng thẩm định do thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan thẩm định  báo cáo đánh giá tác động sức khỏe thành lập.

Điều … Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động sức khỏe
1. Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động sức khỏe là một trong các căn cứ để cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư. 
2. Trừ dự án đầu tư liên quan đến bí mật nhà nước, cơ quan thẩm định gửi quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động sức khỏe cho chủ dự án đầu tư. 
3. Trường hợp có thay đổi chủ dự án đầu tư, chủ dự án đầu tư mới có trách nhiệm tiếp tục thực hiện quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động sức khỏe và thông báo cho cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá tác động sức khỏe.

Điều …. Trách nhiệm của cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá tác động sức khỏe
1. Chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định và quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động sức khỏe.
2. Công khai trên cổng thông tin điện tử quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động sức khỏe, trừ các thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều …. Trách nhiệm của chủ dự án đầu tư sau khi có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động sức khỏe.
1. Thực hiện các yêu cầu của quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động sức khỏe.
2. Có văn bản thông báo kết quả hoàn thành công trình bảo vệ sức khỏe môi trường cho cơ quan đã phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động sức khỏe trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức đối với trường hợp dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải có giấy phép sức khỏe môi trường.
3. Trong trường hợp thay đổi về tăng quy mô, công suất, công nghệ sản xuất hoặc thay đổi khác làm tăng tác động xấu đến sức khỏe môi trường so với phương án ban đầu trong báo cáo đánh giá tác động đã được phê duyệt, chủ đầu tư cần báo cáo, giải trình với cơ quan nhà nước liên quan, cơ quan phê duyệt và chỉ được phép thực hiện khi có văn bản chấp thuận đồng ý của đơn vị nhận báo cáo.



2.8.1. Quý Đơn vị vui lòng cho biết mức độ phù hợp, cần thiết của các điều khoản điểm liên quan đến đánh giá tác động sức khoẻ được đề xuất trong Dự thảo Luật phòng bệnh? Vui lòng lý giải rõ?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
2.8.2. Quý Đơn vị vui lòng cho biết mức độ đồng bộ, thống nhất của các điều khoản điểm liên quan đến đánh giá tác động sức khoẻ được đề xuất trong Dự thảo Luật phòng bệnh được đề cập ở trên? Vui lòng lý giải rõ?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
2.8.3. Quý Đơn vị vui lòng cho biết mức độ khả thi (phù hợp với thực tiễn) của các điều khoản điểm liên quan đến đánh giá tác động sức khoẻ được đề xuất trong Dự thảo Luật phòng bệnh được đề cập ở trên? Vui lòng lý giải rõ?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
2.8.4. Theo Quý Đơn vị, có những thuận lợi, khó khăn gì khi triển khai thực hiện các điều khoản điểm liên quan đến đánh giá tác động sức khoẻ được đề xuất trong Dự thảo Luật phòng bệnh được đề cập ở trên? Vui lòng lý giải rõ?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
2.8.5. Theo Quý đơn vị, các điều khoản chính sách về đánh giá tác động sức khoẻ đề xuất trong Dự thảo Luật phòng bệnh được đề cập ở trên có tác động như thế nào đến các lĩnh vực dưới đây:
· Tác động tích cực và tiêu cực về chính trị 
· Tác động tích cực và tiêu cực về kinh tế 
· Tác động tích cực và tiêu cực về xã hội 
· Tác động tích cực và tiêu cực về giới 
· Tác động tích cực và tiêu cực về thủ tục hành chính 
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
2.8.5. Quý Đơn vị vui lòng cho biết các ý kiến đề xuất khác liên quan đến đánh giá tác động sức khỏe cần được bổ sung trong Dự thảo Luật phòng bệnh?
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
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